
 1 

                                      N                                

                                              –       –           

            

           02/2020/HS-PTNCTN 

      02-3-2020 

 

NHÂN DANH 
                                        

                                 

 

  -                                              

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:    Lê Thị Hồ   Phươ   

 Các thẩm phán:                            Bà Dươ   Thị Liê  

                                      Ông   u ễ  Vă  Quế       

-   ư ký    ê   òa: Bà Trầ  Thị Tha h Thú  – Thư ký Tòa     hâ  dâ  tỉ h Thái 

Nguyên.  

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ     á  N uyê    a    a    ê   òa: Ông 

  u ễ     Sơ  -  Kiểm   t viê . 
Trong các ngày 27 tháng 02  ăm 2020 đế       02 th    3  ăm 2020 tại 

Tòa     hâ  dâ  tỉ h Th i   u ê , xét xử phúc thẩm cô   khai vụ    hì h  ự 

phúc thẩm thụ lý    08/2019/TLPT-HSNCTN ngày 05 tháng 8  ăm 2019 đ i với 

bị c o A và B do có kh    c o của c c bị c o A,   đ i với b      hì h  ự  ơ 

thẩm    66/2019/HS-ST ngày 24 tháng 6  ăm 2019 của Tòa     hâ  dâ  hu ệ  

P, tỉ h Th i   u ê . 

- Bị cáo có kháng cáo: 

1. A ; Si h      14 th    4  ăm 1976. (Tê   ọi kh c  Khô  );  ơi đă   ký 

HKTT và chỗ ở hiệ   a   Tổ dâ  ph  TĐ, thị trấ  HS, huyệ  P, tỉ h Th i 

Nguyên; Dâ  tộc  Ki h; Qu c tịch  Việt  am; Tô   i o  Khô  ; Vă  ho   

07/12;   hề   hiệp  L m ruộ  ; Con ông X, si h  ăm 1938; Con bà Y, sinh 

 ăm 1951; Vợ  Đặ   Thị T, si h  ăm 1976; Có hai con (con lớ   i h  ăm 1997, 

co   hỏ  i h  ăm 2007); Gia đì h có 04 a h em.  ị cáo l  co  thứ tư; Tiề    , 

tiề   ự  Khô  ;  ị cáo A bị  p dụ   biệ  ph p   ă  chặ  cấm đi khỏi  ơi cư trú, 

hiệ  đa   tại   oại tại địa A.  (Có mặt) 

2. B ; Sinh ngày 10 tháng 8  ăm 1997 (Tính đến thời điểm phạm tội, bị cáo 

B được 15 tuổi 6 tháng 13 ngày, là Người chưa thành niên phạm tội). (Tê   ọi 
khác: Không);  ơi đă   ký HKTT v  chỗ ở hiệ   a   Tổ dâ  ph  TĐ, thị trấ  

HS, hu ệ  P, tỉ h Th i   u ê ; Qu c tịch  Việt  am; Dâ  tộc  Ki h; Tô   i o  

không; Trì h độ vă  ho   lớp 07/12;   hề   hiệp  L m ruộ  ; Con ông A, sinh 

 ăm 1976; Co  b  Đặ   Thị T, si h  ăm 1976; Vợ, Co   Chưa có; Gia đì h có 

02 a h em.  ị cáo l  co  thứ 1; Tiề    , tiề   ự  Khô  ;  ị cáo B bị  p dụ   

biệ  ph p   ă  chặ  cấm đi khỏi  ơi cư trú, hiệ  đa   tại   oại tại địa A. (Có 

mặt) 

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo B ( không kháng cáo)     Đặ   Thị 

T,  i h  ăm 1976 
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 ơi thườ   trú  Tổ dâ  ph  TĐ, Thị trấ  HS, hu ệ  P, tỉ h Th i   u ê . 

Có mặt 

- Người bào chữa cho bị cáo A và bị cáo B: Ông S và ông N - Luật  ư 

thuộc đo   luật  ư tỉ h Th i   u ê .  

(Có mặt tại phiê  tòa) 

-  Bị  ạ : Ông L,  i h  ăm 1964 (đã chết). 

 ơi thườ   trú      T , xã ĐV, hu ệ  Y, tỉ h  ắc Gia    

Người đại diện hợp pháp của bị hại đồng thời là người được bà Nguyễn T. 
N, chị Vi T.H.N , anh Vi Đ.L ủy quyền (không kháng cáo):  

Chị M,  i h  ăm 1987 (là co  đẻ của bị hại L) 

 ơi thườ   trú      T , xã ĐV, hu ệ  Y, tỉ h  ắc Gia  .  (Có mặt) 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Bà X,  Luật  ư thuộc 

đo   Luật  ư tỉ h Th i   u ê . (Có mặt) 

- N ườ  l     ứ    

1. Anh Chu V.C,  i h  ăm 1977 

 ơi thườ   trú      LL, xã ĐV, hu ệ  Y, tỉ h  ắc Gia  . (Có mặt) 

2. Chị   u ễ  T.T ,  i h  ăm 1969 

 ơi thườ   trú  Tổ dâ  ph  ĐX, Thị trấ  HS, hu ệ  P, tỉ h Th i   u ê . 

(Vắ   mặt) 

3. A h   u ễ  V.H, sinh  ăm 1968 

 ơi thườ   trú  Tổ dâ  ph  ĐX, Thị trấ  HS, hu ệ  P, tỉ h Th i   u ê . 

(Có mặt buổi     , vắ   mặt buổi chiều      27/2/2020 v       02/3/2020) 

4. A h Dươ   Đ.V,  i h  ăm 1994. 

 ơi thườ   trú  Tổ dâ  ph  TĐ, Thị trấ  HS, hu ệ  P, tỉ h Th i   u ê . 

(Vắ   mặt) 

5. A h Dươ   Đ.M ,  i h  ăm 1988 

 ơi thườ   trú  Tổ dâ  ph  TĐ, Thị trấ  HS , hu ệ  P, tỉ h Th i   u ê . 

(Vắ   mặt) 

6. A h   u ễ  V.C ,  i h  ăm 1971 

 ơi thườ   trú  Tổ dâ  ph  ĐX, Thị trấ  HS, hu ệ  P, tỉ h Th i   u ê . 

(Vắ   mặt) 

7. A h Diệp V.N ,  i h  ăm 1973 

 ơi thườ   trú  Tổ 3, Thị trấ  HS, hu ệ  P, tỉ h Th i   u ê .  (Vắ   mặt) 

8. A h   u ễ  V.K,  i h  ăm 1981 

 ơi thườ   trú  Tổ dâ  ph  TĐ, Thị trấ  HS, hu ệ  P, tỉ h Th i   u ê . 

(Có mặt buổi     , vắ   mặt buổi chiều      27/2/2020 v   gày 02/3/2020) 
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9. A h Lưu Đ.Q,  i h  ăm 1989 

 ơi thườ   trú      T , xã ĐV, hu ệ  Y, tỉ h  ắc Gia  . (Vắ   mặt) 

10. Chị Ho    T.N,  i h  ăm 1969 

 ơi thườ   trú      T , xã ĐV, hu ệ  Y, tỉ h  ắc Gia  . (Vắ   mặt) 

11. A h Dươ   Đ.I,  i h  ăm 1996 

 ơi thườ   trú  Tổ TĐ, Thị trấ  HS, hu ệ  P, tỉ h Th i   u ê . (Có  mặt)  

12. Anh Hoàng V.Q,  i h  ăm 1981 

 ơi thườ   trú  Tổ TĐ, Thị trấ  HS, hu ệ  P, tỉ h Th i   u ê . (Vắ   

mặt) 

13.      u ễ  T.C,  i h  ăm 1952 

 ơi thườ   trú  Xóm ĐA, xã ĐT, hu ệ  Y, tỉ h  ắc Gia g. (Vắ   mặt) 

14. Ô     u ễ  Q.H,  i h  ăm 1982 

 ơi thườ   trú       M, xã ĐV, hu ệ  Y, tỉ h  ắc Gia  . (Vắ   mặt) 

15. Ông Vi V.L,  i h  ăm 1970 

 ơi thườ   trú      T , xã ĐV, hu ệ  Y, tỉ h  ắc Gia  . (Có mặt) 

16. Ô   Vi V.Đ,  i h  ăm 1984 

 ơi thườ   trú      T  xã ĐV, hu ệ  Y, tỉ h  ắc Gia  . (Vắ   mặt) 

17. Ông Vi V.M,  i h  ăm 1961 

 ơi thườ   trú      ĐĐ, xã ĐV, hu ệ  , tỉ h  ắc Gia  . (Vắ   mặt) 

18. Ông Vi V.T,  i h  ăm 1971 

 ơi thườ   trú      T , xã ĐV, hu ệ  Y, tỉ h  ắc Gia  . (Vắ   mặt) 

19. Bà Cao T.T,  i h  ăm 1985 

 ơi thườ   trú  Tổ dâ  ph  TĐ, Thị trấ  HS, hu ệ  P, tỉ h Th i   u ê .  

(Vắ   mặt) 

20.    Dươ   T.O,  i h  ăm 1965 

 ơi thườ   trú  Tổ dâ  ph  QT, Thị trấ  HS, hu ệ  P, tỉ h Th i 

Nguyên(Vắ   mặt) 

21.    Dươ   T.T,  i h  ăm 1963 

 ơi thườ   trú  Tổ dâ  ph  TĐ, Thị trấ  HS, hu ệ  Phú  ì h, tỉ h Th i 

Nguyên. (Vắ   mặt) 

22. A h Dươ   V.P,  i h  ăm 1982 

 ơi thườ   trú  Tổ dâ  ph  TĐ, Thị trấ  HS, hu ệ  P, tỉ h Th i   u ê . 

(Vắ   mặt) 

23. Ô   Dươ   V.T,  i h  ăm 1964 
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 ơi thườ   trú  Tổ dâ  ph  TĐ, Thị trấ  HS, hu ệ  P, tỉ h Th i   u ê . 

(Vắ   mặt) 

24.  Ô   Trầ  T.H – Công an hu ệ  Y, tỉ h  ắc Gia  .  

(Vắ   mặt) 

- G á   ị   v ê    

1. Ô   Trươ   Qua     -  Gi m đị h viê  Tru   tâm  i m đị h ph p   

tỉ h  ắc Gia  . (Vắ   mặt tại phiê  tòa) 

2. Ông Lê Bá N1 - Gi m đị h viê  Việ  khoa học hì h  ự -  ộ Cô   A . 

(Vắ   mặt tại phiê  tòa) 

          Ụ    

Theo c c t i liệu có tro   hồ  ơ vụ    v  qu  trì h xét hỏi, tra h luậ  tại 

phiê  tòa,  ội du   vụ    được tóm tắt  hư  au   

Kho    14  iờ   ày 23/02/2013, anh L, sinh  ăm 1964, trú tại b   T , 

xã ĐV, hu ệ  Y, tỉ h  ắc Gia   điều khiể  xe mô tô  KS  98 3 - 4174 đi từ 

 h  lê   h  vợ a h Chu V.C l  chị Ho    T.Đ ở tổ QT, thị trấ  HS, hu ệ  P, 

tỉ h Th i   u ê  chơi. Đế  kho    15  iờ, a h L v  a h C đèo  hau bằ   xe 

mô tô của a h L v o  h  a h   u ễ  V.H ở tổ ĐX, thị trấ  HS, hu ệ  P, tỉ h 

Th i   u ê  chơi.  

Khi đế   h  a h   u ễ  V.H, anh L và anh C   ồi u     ước,  ói 

chu ệ  cù   vợ chồ   a h H thì có A đế  chơi. Tro   lúc  ói chu ệ , a h C v  

A xích mích về việc cãi chửi  hau qua điệ  thoại từ  ăm 2012 v  được mọi 

n ười ca    ă . Sau đó, a h C dù   điệ  thoại di độ   của mì h v   ọi điệ  

thoại  ói “Chú   m   lê    a ”. A   he thấ ,   hĩ anh C  ọi   ười đế  đ  h 

mì h  ê  A  ọi điệ  cho Dươ   Đ.V l  ch u của A v  b o  “M   đa   ở đâu có 

thằ   đa   doạ đ  h chú”. A đi ra   o i,  hì  thấ  co  trai l    đa   chă  bò 

 ầ  đó cù   Dươ   Đ.I v  Dươ   Đ.M. A  ọi to “Chú   m   lê  đâ  có thằ   

chuẩ  bị đ  h tao”.   he thấ  vậ ,  , I v  M đi v o  h  a h H cù   V vừa đế . 

A đi v o tro    h , dù   ta  túm cổ  o kéo a h C ra  â . Cù   lúc đó,  , I, M 

và V xô   v o đ  h a h C  hư   mọi   ười ca    ă   ê   ự việc dừ   lại. A 

 ói với  , I, M, V “Chú   m   ra đợi ở   o i đườ  ”. Sau đó, A đi ra khu vực 

cột m c bê  tr i đườ    hựa, hướ   thị trấ  HS đi xã TT để đợi với mục đích 

chặ  đ  h C.  

Lúc nà , tro    h  a h H có   u ễ  V.K v    u ễ  V.C đế  chơi. Mọi 

  ười u     ước,  ói chu ệ  kho    30 phút thì a h L đi về. A h C thấ  A đợi 

  o i cổ    h  a h H  ê  chưa d m về. Khi a h L lê  xe đi ra cổ  , đế    ã ba 

đườ    hựa, A chặ  xe a h L lại, dù   ta  ph i t t 01 ph t trúng vào vùng trán 

của a h L, l m mũ b o hiểm tuột ra rơi xu    đất. A h L vẫ    ồi trê  xe v   ói 

“A h đ  h  hầm   ười rồi”  hư   A tiếp tục dù   châ  ph i đạp 01 phát vào 

vù   bụ   của a h L, l m a h L v  xe bị đổ   ã về phía bê  tr i, tro   tư thế 

  ửa ra  au, đập đầu xu    đườ  .   đa   đứ   ở khu vực đườ    hựa  ầ  đó 

chạ  đế , cúi xu   , dù   ta  đấm v o  ườ  ph i v  dù   châ  ph i đ  v o đùi 
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anh L. Nhìn thấ  a h L bị đ  h, a h C chạ  về  h  a h H hô ho  . Thấ  vậ , 

anh H v  a h   chạ  ra vị trí L bị đ  h.  

Lúc này, anh L đã đứ   dậ , bị ch   m u mũi v  châ  ph i. A h K thấ  

xe của a h L bị đổ,  hiều xă   ch   ra  ê  a h K dự   xe lê   hư   a h L lại 

dùng châ  đạp đổ xe xu    đất.   lấ  đ  lao v o từ phía trước, dù   châ  ph i 

đạp về phía   ực  ầ  b  vai ph i của a h L. A h L   hiê     ười  ê  bị đạp 

trú   bắp ta  ph i v    ã   ửa ra  au, đập phầ   au đầu xu    đườ  . A h L 

ôm đầu kêu đau. Đ  h xo  ,   đi về  h  cò  a h L được a h H dù   thu c l o 

rịt cầm m u ở vết r ch da, ch   m u  au đầu.  

Sau đó, a h C điều khiể  xe mô tô đèo a h L v o  h  chị  ùi  .L ở xóm 

TL, xã TH, hu ệ  P, tỉ h Th i   u ê  l  bạ  L chơi. Kho    20  iờ 15 cù   

    , a h L v  a h C đi về  h  vợ C. Khi a h L kêu đau ở 2 bê  mạ    ườ  thì 

a h C lấ  dầu xoa cho a h L. Đế  22  iờ cù       , a h L điều khiể  xe mô tô, 

đèo a h C đi lê   h  a h H để hỏi chu ệ  a h L bị đ  h. Lê   h  a h H khô   

 ặp a h H, a h L đèo a h C về  h  vợ C. Sau đó, a h L một mì h đi xe về  h . 

Đế  kho    13  iờ   ày 25/02/2013, anh Vi V.T ph t hiệ  anh L chết ở trê  

 iườ   tại  h  a h L. Sự việc đã được trì h b o đế  Cô   a  xã ĐV v  Cô   a  

hu ệ  Y, tỉ h  ắc Gia  . 

     25/02/2013, Cơ qua  c  h   t điều tra Cô   a  hu ệ  Y, tỉ h  ắc 

Gia   ra qu ết đị h trư   cầu Phò    i m đị h ph p   bệ h việ  đa khoa tỉ h 

 ắc Gia    i m đị h   u ê   hâ  chết của a h L. 

Kết qu  kh m   hiệm tử thi x c đị h  

* Kh m   o i  Tử thi ở  iai đoạ  cứ   x c. Chiều d i tử thi  1,75 m. 

- Mặc  o le  d i ta  m u đe , tro   mặc  o phô   m u trắ  , quầ  kaki 

m u củ đậu, tro   mặc quầ  thể thao m u xa h  ẫm, tro   cù   mặc quầ  đùi 

m u trắ   hoa vă  đe . 

- Hai mắt hé mở, c c h  tự  hiê  khô. Da,  iêm mạc  hợt  hạt. Cu   

m   tr i có 2 vết trợt xước da d i 0,5cm v  0,8cm.  iêm mạc miệ   môi dưới 

có vết đụ   dập kích thước 0,5cm x 0,5cm.  iêm mạc miệ   môi trê  có vết 

đụ   dập kích thước 1cm x 0,5cm. Khuỷu ta  tr i có vết trợt da, kích thước 1cm 

x 0,4cm v  02 vết bầm tím kích thước 1,5cm x 1,5cm v  2,5cm x 1,5cm. Thành 

bụ   ph i có vết xuất hu ết kích thước 11cm x 4,5cm. Th  h bụ   tr i có vết 

xuất hu ết kích thước 11cm x 4cm. Mặt trước 1/3 dưới cẳ   châ  ph i có vết 

trợt xước da d i 2,5cm. 

* Gi i phẫu tử thi x c đị h   

- Tim  M u  âu, c c mạch m u bề mặt tim  u   hu ết. Cơ tim chắc, c c 

va  tim trắ   mềm.  uồ   thất ph i có u m u v    kích thước 6,5cm x 3cm, 

một phầ  u dí h dưới va  3 l , một phầ  u dí h ở phía tro   mỏm tim.  uồ   

thất ph i v   hĩ ph i có m u đô   m u đỏ  ẫm kích thước 7cm x 6cm.  uồ   

thất tr i v   hĩ tr i có m u đô   m u đỏ  ẫm kích thước 5cm x 3cm. 
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- Phổi  M u đỏ, m    phổi tr i dí h chặt v o th  h   ực, m    phổi 

ph i có  hiều bó   khí. Diệ  cắt phổi khô   đều, chỗ m u  ẫm đe , chỗ m u 

trắ   đục, chỗ m u đỏ, tro   lò   khí phế qu   có dịch m u đỏ. 

- Ga   Kích thước to hơ  bì h thườ  , m u  âu  hạt, có chỗ m u  ẫm 

đe , bề mặt  a  khô    hẵ . Diệ  cắt chắc khô   đều có m u ch   ra. 

- L ch  M u tím  hạt, diệ  cắt đều, có m u ch   ra. 

- Dạ d    Chướ   hơi,  u   hu ết, bê  tro   dạ d   chứa thức ă  đa   

tiêu ho  cò  x c đị h rau. 

- Ruột  Chướ   hơi,  u   hu ết, bê  tro   chứa thức ă  đa   tiêu ho . 

- Thậ   M u  âu, bê  tro   chứa đầ  mủ m u trắ    ữa,  hu mô thậ  

cò  một lớp mỏ  . 

- Sọ  ão  Tụ m u dưới da đầu vù   đỉ h chẩm kích thước 18cm x 8cm. 

Mở hộp  ọ thấ  c c mạch m u bề mặt vỏ  ão  u   hu ết đọ   lớp dịch m u đỏ. 

Tụ m u dưới m    cứ   vù   đỉ h chẩm 02 bê  kích thước 9cm x 8cm. Tụ m u 

dưới m    cứ   vù   tr   02 bê  kích thước 8cm x 5cm. Tổ chức  ão phâ  biệt 

rõ chất trắ   v  chất x m. Xươ    ọ trắ    hẵ .   

Tại b    i m đị h ph p      1983/13/GĐPY      25/2/2013của Phò   

 i m đị h ph p   bệ h việ  đa khoa tỉ h  ắc Gia   kết luậ   a h L chết do 

chấ  thươ    ọ  ão tụ m u  ội  ọ.   

* Kiểm tra xe mô tô,  KS  98 3 – 4174, mũ b o hiểm v  điệ  thoại di 

độ   a h L  ử dụ   tro        23/02/2013, x c đị h   

- Xe mô tô, BKS: 98N3 - 4174 có c c dấu vết   ề mặt trê  chắ  bù  phía 

trước có vết cầ  xước dí h bù  đất kích thước 7cm x 3cm, bê  tr i mặt trước 

đè  pha có dấu vết xước dí h bù  đất kích thước 8cm x 4,5cm. Đo từ điểm  ầ  

 hất ở vết xước đè  pha đế  điểm  ầ   hất của ta   ắm bê  tr i xe m   l  

18cm,  ươ   chiếu hậu bê  tr i bị đẩ    hiê   về phía  au l m vỡ phầ   p  hựa 

của đè  pha điểm vỡ ở   o i cù    p đè  pha bê  tr i kích thước 7cm x 6cm, 

xung qua h  p  hựa phía trê   ươ   chiếu hậu có dí h bù  đất. Mặt   o i  ếm 

ph i xe m   có vết  ứt d i 8cm, đo từ vết  ứt đó xu    điểm cu i cù   của  ếm 

là 28cm.  

- Mũ b o hiểm  hã  hiệu Miba - phầ  lưỡi trai bằ    hựa mầu đe  bị vỡ 

mất phầ   hựa. 

Ngày18/5/2015, Toà án nhân dân huyệ  P xét xử  ơ thẩm, tu ê  b  bị 

cáo A, B phạm tội C  ý  â  thươ   tích. Xử phạt A 08 (t m)  ăm tù.  ị c o 

B 30 (ba mươi) th    tù. 

Sau khi xét xử  ơ thẩm hai bị c o A v    kh    c o cho rằ   bị oa . 

     21/9/2015, Tòa     hâ  dâ  tỉ h Th i   u ê  xét xử lại vụ    

theo trì h tự phúc thẩm tu ê  hủ  to   bộ b       ơ thẩm    42/HSST      

18/5/2015 của Tòa     hâ  dâ  hu ệ  P để  i i qu ết lại theo thủ tục chu  .  
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     28/11/2017, Việ  khoa học hì h  ự thuộc Tổ   cục c  h   t – 

 ộ Cô   a  đã tiế  h  h khai quật tử thi L  i m đị h lại v  tại Kết luậ   i m 

đị h ph p       5887/C54-TT1      8/3/2018 kết luậ    

“- Nguyên nhân chết của ông L: Chấn thương sọ não; xuất huyết dưới 

nhện vùng đình chẩm,tiểu não, tụ máu, đụng giập nhu mô não thùy trái hai 
bên. 

- Thời gian: Từ lúc chết đến lúc khám nghiệm tử thi từ 12 giờ đén 36 

giờ. 

- Cơ chế: Các tổn thương vùng đầu của ông L là do cơ chế đối lực gây 
nên; vùng chẩm va đập vào vật tày cứng diện rộng tạo nên các tổn thương tại 

chỗ (tụ máu da đầu, xuất huyết dưới nhện vùng đình chẩm, xuất huyết dưới 
nhện tiểu não) và tổn thương vùng đối diện ( tụ máu và đụng giập nhu mô não 
thùy trái hai bên) 

- Các tổn thương vùng đầu của anh L là do chấn thương gây nên. 

- Việc anh L ngã ngửa, đập vùng chẩm xuống nền cứng phù hợp với 
tình trạng chấn thương vùng đầu của anh L và có thể diễn biến từ từ theo 

nhiều giờ mới tử vong. 

- Nếu ngã không có vết thương ở đầu thì có thể tử vong hoặc không 
tùy theo các tổn thương nhu mô bên trong. 

- Vết rách da đầu gây chảy máu thì sau 2 ngày không thể liền.”   

 Tại b      hì h  ự  ơ thẩm    66 ngày 24/6/2019 Tòa án nhân dân 

hu ệ  P, tỉ h Th i   u ê  đã xét xử các bị c o A và B phạm tội “C  ý  â  

thươ   tích”. 

1. Áp dụ    Kho   3 Điều 104 của  ộ luật Hì h  ự  ăm 1999; điểm v 

kho   1 Điều 51; điểm d, o kho   1 Điều 52 v  Điều 38 của  ộ luật hì h  ự 

2015. Xử phạt  bị c o A 08 (Tám)  ăm tù. Thời hạ  chấp h  h hì h phạt tù tí h 

từ      bắt đi thi h  h b     . 

2. Áp dụ   Kho   3 Điều 104 của  ộ luật Hì h  ự  ăm 1999; Điều 38 

Điều 91 v  Điều 101 của  ộ luật hì h  ự  ăm 2015. Xử phạt    ị c o   30 (Ba 
mươi) th    tù. Thời hạ  chấp h  h hì h phạt tù tí h từ      bắt đi thi h  h b   
án. 

3. Về tr ch  hiệm dâ   ự: Áp dụ   tại Điều 48 của  ộ luật hì h  ự  ăm 

2015 v  c c Điều  357, 468, 584, 585, 586, 587, 591 của  ộ luật dâ   ự;  

 uộc bị c o A, B ph i bồi thườ   cho  ia đì h bị hại (  ười đại diệ  

của bị hại l  chị M ), tổ   c c kho   thiệt hại được x c đị h th  h tiề  l  

104.300.000đ (Một trăm li h b   triệu,  ba trăm   hì  đồ  ) Tro   đó   ị c o A 

ph i bồi thườ   69.540.000đ (  u mươi chí  triệu,  ăm trăm b   mươi   hì  

đồ  ), bị c o   ph i bồi thườ   34.760.000đ ( a mươi tư triệu, bẩ  trăm   u 

mươi   hì  đồ  ). 
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  o i ra b       ơ thẩm cò  qu ết đị h về xử lý vật chứ  , buộc các bị c o 

chịu    phí v  thô   b o qu ề  kh    c o theo luật đị h.  

Ngày 01/7/2019 bị c o A kháng cáo với  ội du  :  

A bị Tòa     hâ  dâ  hu ệ  P xét xử 08  ăm tù về tội “C  ý  â  thươ   

tích theo kho   3 Điều 104  ộ luật hì h  ự l  bị kết tội oa , kh    c o to   bộ 

b      của Tòa án nhâ  dâ  hu ệ  P tỉ h Th i   u ê  đã xét xử      

24/6/2019 với lý do       23/02/2013 A có t t ô   L  hư   khô   thể  â  ra 

c i chết cho ô   L. Qu  trì h điều tra vụ    A bị c   bộ điều tra đ  h đập, đe 

dọa, bức cu   buộc ph i  hậ  tội, tòan bộ lời khai của A đều được c   bộ điều 

tra hướ   dẫ   hi chép, đọc cho viết  ê  khô   ph i l  ý chí tự   u ệ  của A, 

khi điều tra lại vụ    theo b      phúc thẩm    154      21/9/2015 của Tòa    

 hâ  dâ  tỉ h Th i   u ê  mới kh ch qua , đú   ph p luật. A bị Cô   a  

hu ệ  P  iam  iữ tr i ph p luật 03      02 đêm (Từ 26 đế  28/02/2013). Đề 

  hị Tòa    cấp phúc thẩm xét xử lại vụ   , mi h oa  cho A. 

Ngày 01/7/2019 bị c o   kh    c o với  ội du     

 B bị khởi t  bị ca  khi mới đủ 15 tuổi 6 th    13     , cơ qua  Cô   a  

khô   cử   ười bào chữa cho B là vi phạm ph p luật, b  Đặ   Thị T v  b  

Dươ   T.O không ph i l    ười b o chữa cho  , không tham gia chứ   kiế  khi 

B bị hỏi cu   m  chỉ được ký v o biê  b   hỏi cu   đã lập từ trước là không 

hợp lệ.      23/02/2013   có đ  h ô   L  hư   khô   l m ô   L   ã   ửa 

đập đầu xu    đườ  . Cái chết của ô   L khô   ph i do   gây ra, B bị kết tội 

oan. Quá trình điều tra vụ      bị c   bộ điều tra đ  h đập, tra tấ , ép buộc ph i 

 hậ  tội. Toàn bộ lời khai của   đều được c   bộ điều tra  hi  ẵ , đọc cho viết 

v  buộc ph i ký  ê   ội du   khô   đứ    ự thật, lời khai của   kể từ      điều 

tra lại vụ    mới l  kh ch qua , đú    ự thật.   bị Cô   a  hu ệ  P  iam  iữ 

tr i ph p luật 03      02 đêm (Từ 26 đế  28/02/2013). Đề   hị Tòa     hâ  dân 

tỉ h Thái Nguyên minh oan cho B. 

Tại phiê  tòa phúc thẩm c c bị c o A,    iữ   u ê   ội du   kh    c o. 

Bị c o A thừa  hậ  có tát anh L l m rơi mũ b o hiểm, bị c o   thừa  hậ  dùng 

châ , ta  đấm, đ  a h L, c  hai bị c o đều thừa  hậ  h  h vi đ  h a h L là sai, 

vi phạm ph p luật. C c bị c o đều cho rằ   khi đ  h a h L thì không làm anh L 

bị   ã, khô   thể  â  ra c i chết cho anh L. C c bị c o bị oa .  

   Đặ   Thị T l    ười đại diệ  hợp ph p cho bị c o  , tại phiê  tòa cho 

rằ    b  khô   được tham  ia, khi lấ  lời khai của bị c o  , bà có ký vào vào 

b   khai của bị c o    hư   khô   biết b   khai có  ội du    ì, việc b  chấp 

nhậ  l m b o chữa cho bị c o   l  do Cô   a  hu ệ  P  êu cầu b  ph i l m, b  

khô   hiểu biết  ì m  l m   ười b o chữa, co  của b  l  bị c o   khi đó mới 

hơ  15 tuổi, lẽ ra Cô   a  ph i cử   ười b o chữa cho  ,  au khi A v    được 

đưa lê  Cô   a  hu ệ  P v  bị  iữ lại, h         b  ph i  ấu cơm ma   cho hai 

b  co  ă , Cô   a  đã  iam  iữ chồ   b  v  co  trai b  khô   có lệ h. Chồ   

v  co  b  bị oa . 

Tại phiê  tòa, a h Chu V.C x c đị h a h trực tiếp  hì  thấ  b  co  ô   A 

đ  h a h L ở   o i đườ    ầ   h  a h H l m a h L bị   ã ra đườ  , a h C cò  

v o  ọi a h H và anh K cù   chạ  ra chỗ anh L bị   ã v  a h cù   a h H nâng 

a h L dậ , thấy anh L bị ch   m u mũi v  ở mí mắt, ở đầu, a h H cò  rịt thu c 
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l o v o chỗ chẩ  m u sau đó a h đi xe m   chở a h L về  h  vợ a h ở c ch đó 

mấ  trăm mét, a h C thấy anh L kêu đau ở  ườ  thì a h cò  lấ  dầu xoa cho L, 

anh L tự về  ắc Gia   một mì h. Anh C x c đị h a h L chết l  do b  co  A,  

đ  h. 

 Tại phiê  tòa hôm nay, n ười l m chứ   a h   u ễ  V.H trình bày: Khi 

anh C chạ  v o b o với anh là anh L bị đ  h   o i đườ   thì anh và anh K cùng 

đi ra, H thấ  anh L đa    ằm dưới đất  au đó anh L   ồi dậ , có máu ch   ở 

mũi v  trê   au đầu, a h đã xi  thu c l o rịt cho a h L. A h H x c đị h  hữ   

lời khai của a h tại cơ qua  điều tra l  ho   đú    ự thật, tại phiên tòa hôm nay 

anh  iữ   u ê  c c lời khai tại cơ qua  điều tra.  

Anh K x c đị h lời khai của a h tại cơ qua  điều tra l  đú  ,  au khi  ự 

việc xô   t xẩ  ra thì a h v  a h H mới đi ra v  chính anh là   ười dự   xe m   

cho anh L, anh không đ  h a h L. 

Tại phiê  tòa a h Vi V.L trình bày: Sau khi anh L chết a h được cơ quan 

Cô   a  hu ệ  Y, tỉ h  ắc Gia   mời l m đại diệ   ia đì h, l m chứ   khi 

kh m   hiệm tử thi của a h L, trước khi mổ tử thi a h thấ   i m đị h ph p   đã 

cắt to   bộ tóc ở phía  au đầu của a h L và  hì  thấ   au     của a h L có vết 

rách da đầu đã khô m u. Anh Vi V.L cam đoa  lời khai của a h tại cơ qua  điều 

tra v  tại phiê  tòa hôm  a  l  đú    ự thật. 

Tại phiê  tòa hôm  a , phầ  kết luậ  vụ   , đại diệ  Việ  kiểm   t  hâ  

dâ  tỉ h Th i   u ê   au khi phâ  tích tí h chất vụ    cho rằ    Việc điều tra, 

tru  t , xét xử v   p dụ   ph p luật của Tòa    cấp  ơ thẩm đ i với bị c o v  bị 

hại l  đú   qu  đị h ph p luật. Tòa    cấp  ơ thẩm đã  xử phạt bị c o A 08  ăm 

tù, bị c o B 30 tháng tù về tội “C  ý  â  thươ   tích” theo kho   3 Điều 104  ộ 

luật hì h  ự  ăm 1999 l  đú     ười, đú   tội, đú   với tí h chất, h  h vi phạm 

tội của các bị c o. Kháng cáo kêu oa  của c c bị c o A và B khô   có că  cứ. 

Từ đó Đại diệ  Việ  kiểm   t  hâ  dâ  tỉ h Th i   u ê  đề   hị Hội đồ   xét 

xử: Că  cứ điểm a kho   1 Điều 355 v  Điều 356  ộ luật t  tụ   hì h  ự, không 

chấp  hậ  kh    c o của các bị c o A và B. Giữ   u ê  b      hì h  ự  ơ thẩm 

của Tòa     hâ  dâ  hu ệ  P , tỉ h Th i   u ê .  

  ười b o chữa cho bị c o A, B - Luật  ư N và S trì h b   qua  điểm b o 

chữa   

C c luật  ư khô    hất trí b   luậ  tội của Việ  kiểm   t  hâ  dâ  tỉ h 

Th i   u ê , Việ  kiểm   t khô   l m rõ c c  ội du   kh    c o của hai bị 

cáo. Luật Sư S  thừa  hậ  hai bị c o đã dù   châ , ta  đấm đ  a h L l  vi phạm 

ph p luật. Luật  ư đề   hị Hội đồ   xét xử x c đị h   u ê   hâ  của a h L chết 

từ đâu. Că  cứ v o hồ  ơ, lời khai của các bị c o v   hữ     ười l m chứ   đã 

phù hợp chưa, xem lại hai b    i m đị h của cơ qua   i m đị h có đủ că  cứ 

hay không, kết luậ  của hai b    i m đị h ph p   rất mâu thuẫ . Khi khám 

  o i tử thi ô   L thì tro   biê  b   khô   thể hiệ  có vết thươ   ở đầu, tại kết 

luậ   i m đị h lầ  2 có  hi  Sau hai      thì vết thươ   khô   thể liề , tuy 

 hiê   i m đị h lầ  1 lại khô   có dấu vết  ì. Khi  ự việc xẩ  ra khô   có cơ 

qua  chu ê  mô    o kh m, xem xét vết thươ  , cơ quan h  h chí h cũ   

khô   lập biê  b   về h  h vi đ  h ô   L, do vậ  khó khă  tro   việc đ  h  i  

chứ   cứ đ i với cơ qua  tiế  h  h t  tụ  . Đề   hị Việ  kiểm   t l m rõ  iam 
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 iữ tr i phép của Cô   a  hu ệ  P đ i với hai bị c o. Đề   hị Hội đồ   xét xử 

chấp  hậ  kh    c o kêu oa  của hai bị c o. 

Luạt  ư   b o chữa cho hai bị c o cho rằ    Tại phiê  tòa, c c bị c o kêu 

oa  chứ khô   xi   i m hì h phạt. Sau khi vụ    bị hủ  để điều tra bổ  u  , cơ 

qua  Điều tra khô   khắc phục được tì h trạ   chứ   cứ vừa thiếu, vừa  ếu. Tại 

tòa, anh I l    ười l m chứ   khai khô    hì  thấ  c c bị c o đ  h  hau, hai 

biê  b    i m đị h ph p   của cơ qua   i m đị h cò  mâu thuẫ  cụ thể  Việ  

khoa học hì h  ự  ộ Cô   a  că  cứ c c t i liệu của cơ qua   i m đị h ph p   

tỉ h  ắc Gia   để kết luậ  l  vô lý, khô   đú    ự thật vì tro   kết luậ  thì ô   

L có  hiều bệ h lý, chưa có cơ qua    o tr  lời việc ô   L  au hai      mới 

chết, có thể ô   L đi về bằ   xe m   bị   ã dẫ  đế  chết, lời khai của  hâ  

chứ   có mâu thuẫ   hư   cơ qua  điều tra khô   cho đ i chất, khô   dự   lại 

hiệ  trườ  , bị c o   khi phạm tội cơ qua  điều tra khô   tiế  h  h cử luật  ư 

b o chữa l  vi phạm t  tụ  , c c bị c o bị tạm  iữ khô   có lệ h l  vi phạm t  

tụ  . Đề   hị Hội đồ   xét xử hủ  b       ơ thẩm của Tòa     hâ  dâ  hu ệ  P 

để  i i qu ết lại. 

C c bị c o A v     hất trí lời b o chữa của hai luật  ư, khô   tra h luậ   ì.  

  ười đại diệ  hợp ph p của bị c o   tra h luậ      T cho rằ   chồ   v  

co  b  bị  iam  iữ tr i ph p luật, b  khô   được tham gia khi lấ  lời khai của bị 

cáo B, việc b  chấp  hậ  l m b o chữa cho bị c o B l  do Cô   a  hu ệ  P yêu 

cầu b  ph i l m, b  khô   hiểu biết  ì m  l m   ười b o chữa, co  của b  l  bị 

cáo B khi đó mới hơ  15 tuổi, lẽ ra Cô   a  ph i cử   ười b o chữa cho B 

 hư   lại khô   cử   ười b o chữa l  vi phạm t  tụ  . Đề   hị Hội đồ   xét xử 

mi h oa  cho bị c o. 

Đại diệ  Việ  kiểm   t  hâ  dâ  tỉ h Th i   u ê  tra h luậ  với lời b o 

chữa của các Luật  ư  

Hai b   kết luậ  của cơ qua   i m đị h đều thể hiệ  rõ   u ê   hâ  chết 

của ô   L v  đâ  l  kết luậ  của cơ qua  chu ê  mô , luật  ư cho rằ   khi 

kh m   hiệm tử thi của ông L, biê  b    i m đị h khô   thể hiệ  có dấu vết 

r ch da đầu. Vấ  đề      hữ     ười l m chứ   đã x c đị h rõ tro   hồ  ơ. Tại 

phiên tòa, anh Vi V.L khẳ   đị h a h được mời tham  ia chứ   kiế  khám 

  hiệm tử thi của a h L thì thấ  a h  L có vết r ch ra đầu cò  m u khô. Về vấ  

đề    , cơ qua  điều tra đã có biê  b   l m việc lưu tro   hồ  ơ.  

Luật  ư cho rằ   cơ qua  điều tra bắt  iữ hai bị c o từ      26 đế       28 

th    2  ăm 2013 m  khô   có lệ h l  khô   có că  cứ. C c t i liệu có tro   hồ 

 ơ thể hiệ  c   bộ điều tra Cô   a  hu ệ  P đã vă  b   trì h b   rõ. Do đó, 

khô   có că  cứ   o chứ   mi h cơ qua  điều tra Cô   a  hu ệ  P giam  iữ 

c c bị c o khô   có lệ h. Luật  ư v  c c bị c o cho rằ    Lời khai của c c bị c o 

tại cơ qua  điều tra l  do bị ép cu  , bị đ  h v  c   bộ điều tra hướ   dẫ  v  bắt 

c c bị c o ph i  hi theo  hư   tại cơ qua  điều tra v  tại phiê  tòa hôm  a  

khô   đưa ra được bằ   chứ   chứ   mi h. T i liệu trong hồ  ơ khô   có dấu 

hiệu  ì thể hiệ  việc ép cu  .  

Việc luật  ư cho rằ   bị c o   chưa th  h  iê  v  khô   cử   ười b o 

chữa l  khô   có că  cứ vì tro   hồ  ơ thể hiệ   Cơ qua  điều tra đã mời bị c o 
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B và bà T đế  để l m việc v   i i thích qu  đị h về việc lựa chọ    ười b o 

chữa.  ị c o   cũ   có đơ  lựa chọ  b  T l    ười b o chữa cho mì h, bà T đã 

 hất trí l m   ười b o chữa cho bị c o  . Việc b  T cho rằ   b  khô   được 

tham  ia l m việc lầ    o m  chỉ được Công an b o ký v o c c lời khai của   

 hư   khô   đưa ra được că  cứ  ì chứ   mi h. Việc cơ qua  điều tra chấp 

 hậ  b  T b o chữa cho bị c o   đú   qu  đị h tại Điều 57 của  ộ luật t  tụ   

hì h  ự  ăm 2003. 

Về việc luật  ư đề   hị l m rõ việc để t i liệu trao đổi chu ê  mô  lưu 

tro   hồ  ơ. Đâ  khô   ph i l  chứ   cứ của vụ   , mà đó l  t i liệu trao đổi 

chu ê  mô  trước khi khởi t  vụ     iữa hai cơ qua  để có că  cứ x c đị h có 

khởi t  vụ    hay không theo qu  đị h. 

 Luật  ư cho rằ   ông L sau hai ng   mới bị chết, có thể ô   L chết do tự 

ngã. Về vấ  đề    ,  au khi vụ    được điều tra lại, c c t i liệu có tro   hồ  ơ 

thể hiệ   Tại c c cu   đườ   anh L về khô   bị tại  ạ   iao thô   v  khô   bị 

ai  â  thươ   tích cho L.  hữ     ười l m chứ   l  h    xóm của a h L đều 

xác đị h từ sáng ngày 24/2/2013 đế       25/02/2013 anh L ở  h  một mì h, 

khô   có ai đế   â  thươ   tích cho L, thấ  a h L  ức khỏe mệt mỏi, mặt  hă  

nhó, hỏi khô    ói chu ệ  với ai.  guyên nhân anh L chết đã được l m rõ tro   

hai b   kết luậ   i m đị h của cơ qua   i m đị h, phù hợp với lời khai ba  đầu 

của bị c o   v  bị c o A v  lời khai của  hữ     ười l m chứ   a h H, a h C, 

anh K và anh Q, anh I. Do vậ , khô   có că  cứ x c đị h a h L chết do tự   ã.  

  ười b o vệ qu ề  v  lợi ích hợp ph p cho bị hại L, luật  ư X trình bày 

qua  điểm b o vệ qu ề  v  lợi ích hợp ph p cho bị hại    hất trí với kết luậ  của Đại 

diệ  Việ  kiểm   t tại tòa. C c t i liệu tro   hồ  ơ thể hiệ  có việc xô   t  iữa 

hai bị c o v    ười bị hại dẫ  đế  a h L bị chết. Về   u ê   hâ  anh L chết là 

do hai bị c o A v     â   ê , cơ qua  điều tra đã tiế  h  h đầ  đủ c c thủ tục t  

tụ  , hai b   kết luậ   i m đị h ph p   của cơ qua   i m đị h đã kết luậ  về 

  u ê   hâ  chết của a h L l  do chấ  thươ    ọ não, lời khai ba  đầu của hai 

bị c o l  kh ch qua  v  phù hợp với lời khai của  hữ     ười l m chứ  , c  hai 

bị c o đều khai được đạp v o   ười bị hại  ê  bị hại   ã đập đầu xu    đườ  . 

Sau khi vụ    bị hủ  thì c c bị c o đã tha  đổi lời khai. Đề   hị Hội đồ   xét xử 

 iữ   u ê  b      hì h  ự  ơ thẩm của Tòa     hâ  dâ  hu ệ  P, tỉ h Th i 

  u ê .  uộc c c bị c o ph i bồi thườ   tổ  thất ti h thầ  v  tiề  mai t    phí 

cho  ia đì h bị hại  hư b       ơ thẩm.  

  ười đại diệ  hợp ph p cho bị hại, chị M tra h luậ   Chị M  hất trí với qua  

điểm của luật  ư b o vệ qu ề  v  lợi ích hợp ph p cho bị hại, khô   bổ  u  , 

tra h luậ   ì thêm 

Đại diệ  Việ  kiểm   t  hâ  dâ  tỉ h Th i   u ê  sau khi tra h luậ  lời 

b o chữa của luật  ư N, S v    ười b o vệ qu ề  v  lợi ích hợp ph p cho bị hại. 

Việ  kiểm   t  iữ   u ê  qua  điểm đã kết luậ .  

C c bị c o  hất trí lời b o chữa của luật  ư. 

 Lời  ói  au cù   bị c o A và B mong Hội đồ   xét xử xem xét minh oan 

cho các bị c o.  

  Ậ   Ị              
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 Trê  cơ  ở  ội du   vụ   , că  cứ v o c c t i liệu tro   hồ  ơ vụ    đã 

được tra h tụ   tại phiê  tòa, Hội đồ   xét xử  hậ  đị h  hư  au  

[1] Đơ  kh    c o của c c bị A và B L m tro   hạ  luật đị h được đưa ra 

xét xử theo trì h tự phúc thẩm. 

 [2] Về thủ tục t  tụ     

Tại phiê  tòa hôm  a  vắ   mặt một      ười l m chứ  ,   ười  i m đị h. 

Các bị c o A,B và   ười  b o chữa cho hai bị c o đề   hị  hoã  phiê  tòa để triệu 

tập đầ  đủ  hữ     ười l m chứ   v   i m đị h viê .  Hội đồ   xét xử thấ  rằ  : 

Nhữ     ười tham  ia t  tụ       đều đã được triệu tập hợp lệ  hiều lầ . Riêng 

đ i với a h Hoàng V.Q  Tòa án  đã có qu ết đị h dẫ   i i đế  phiê  tòa  hư   do 

anh Q khô   có mặt tại địa phươ    ê  khô   thể thực hiệ  dẫ   i i anh Q đế  

phiên tòa (có biê  b   l m việc của Cô   a ), nhữ     ười     đã có đầ  đủ lời 

khai tro   hồ  ơ vụ  n, do vậ , Hội đồ   xét xử qu ết đị h tiế  h  h xét xử vắ   

mặt theo qu  đị h.   

[3]. Tại phiê  tòa, c c bị c o v    ười b o chữa cho hai bị c o cho rằ  : Quá 

trình điều tra c c bị c o bị ép cu  , khi lấ  lời khai của bị c o   l    ười chưa 

th  h  iê , cơ qua  điều tra khô   cử   ười b o chữa cho bị c o  , mẹ của bị c o 

B khô   ph i l    ười b o chữa cho bị c o. Bà T l    ười đại diệ  hợp ph p cho bị 

cáo B cho rằ  , khi cơ qua  điều tra tiế  h  h lấ  lời khai của   thì b  khô   được 

tham  ia m  chỉ được ký v o c c lời khai của  . C c bị c o A v   ,   ười đại diệ  

hợp ph p cho bị c o  ,   ười b o chữa cho bị c o   x c đị h có vi phạm thủ tục t  

tụ   do khô   cử   ười b o chữa cho   khi tiế  h  h điều tra vụ   . Hội đồ   xét 

xử thấ  rằ     

C c t i liệu, chứ   cứ có tro   hồ  ơ thể hiệ . Tại thời điểm cơ qua  Điều 

tra tiế  h  h lấ  lời khai của c c bị c o A v    v  b   tự khai của c  hai bị c o. 

C c bị c o đều x c đị h lời khai của c c bị c o l  ho   to   đú  , đ i với lời 

khai của bị c o   cò  có   ười đại diệ  hợp ph p (mẹ đẻ của bị c o) ký v o c c 

b    hi lời khai. Tại đơ  xi  lựa chọ    ười b o chữa của bị c o   đã lựa chọ  

b  Đặ   Thị T l  mẹ đẻ của   làm   ười b o chữa cho bị c o  . Cơ qua  Điều 

tra đã tiế  h  h lập biê  b    hi lời khai đ i với b  T ( út lục 136 tập 1),    T 

đã được cơ qua  điều tra  i i thích rõ về qu ề  v  tr ch  hiệm tham  ia b o 

chữa cho   v  đồ   ý tham  ia b o chữa cho  .  hư vậ , theo qu  đị h tại Điều 

56 của bộ luật t  tụ   hì h  ự  ăm 2003 (Điều 72 của  ộ luật t  tụ   hì h  ự 

 ăm 2015) qu  đị h    ười b o chữa có thể l  “  ười đại diệ  của của   ười bị 

buộc tội”. Kho   2  Điều 57 của Bộ luật t  tụ   hì h  ự  ăm 2003 (Điều 75 của 

 ộ luật t  tụ   hì h  ự  ăm 2015) qu  đị h về lựa chọ    ười b o chữa  hư 

 au  “Tro   trườ   hợp  au đâ ,  ếu bị ca , bị c o hoặc   ười đại diệ  hợp 

ph p của họ khô   mời   ười b o chữa thì Cơ qua  điều tra, Việ  kiểm   t hoặc 

Tòa    ph i  êu cầu Đo   luật  ư phâ  cô   vă  phò   luật  ư cử   ười b o 

chữa cho họ…” 

b)  ị ca , bị c o l    ười chưa th  h  iê …  

 hư vậ , tro   trườ   hợp bị c o   v    ười đại diệ  hợp ph p cho bị c o 

B khô   mời   ười b o chữa thì cơ qua  Điều tra mới ph i  êu cầu Đo   luật 

 ư phâ  cô   vă  phò   luật  ư cử   ười b o chữa cho họ. T i liệu có tro   hồ 
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 ơ thể hiệ ,  ị c o   lựa chọ  bà T làm   ười b o chữa v  được b  T chấp 

 hậ . Cơ qua  điều tra đã chấp  hậ  cho bà T l  mẹ đẻ của bị c o   b o chữa 

cho bị c o l  đú   qu  đị h tại điều 56 v  Điều 57 của  ộ luật t  tụ   hì h  ự 

 ăm 2003.  

Việc b  T cho rằ   b  khô   có mặt để tham  ia khi cơ qua  điều tra tiế  

hà h lấ  lời khai của bị c o   và trong c c b   tự khai của bị c o   m  chỉ được 

ký v o c c b   khai của bị c o   l  khô   có cơ  ở.  

C c bị c o A v    cho rằ   lời khai  êu trê  l  do bị điều tra viê  ép cu  . 

Tuy nhiên, không có că  cứ  thể hiệ  có việc bị ép cu    hư c c bị c o trì h b  . 

Do đó, kh    c o của c c bị c o A v  bị c o   v  qua  điểm b o chữa của   ười 

b o chữa cho hai bị c o tại phiê  tòa l  khô   có cơ  ở chấp  hậ . 

C c bị c o A v  bị c o B cho rằ   bị Cô   a  hu ệ  P  iam  iữ tr i ph p 

luật 03      02 đêm (Từ 26 đế  28/02/2013)  hư   tại phiê  tòa, c c bị c o 

không có că  cứ   o chứ   mi h về việc cơ qua  Điều tra cô   a  hu ệ  P đã 

 iam,  iữ c c bị c o. Vấ  đề     đã được c   bộ điều tra Cô   a  hu ệ  P có 

vă  b   trì h b   rõ. Do đó, khô   có că  cứ   o chứ   mi h cơ qua  điều tra 

Cô   a  hu ệ  P  iam  iữ c c bị c o A và B khô   có lệ h  hư lời khai của c c 

bị c o tại phiê  tòa. 

Về h  h vi phạm tội  Tại phiê  tòa phúc thẩm các bị c o A và B đều thừa 

 hậ : Kho ng 16  iờ,      23/02/2013 tại Tổ dâ  ph  ĐX, hu ệ  P, tỉ h Th i 

Nguyên. A và B có thực hiệ  h  h vi t t, đấm, đ  a h L  hư   c c bị c o đều 

khô   thừa  hậ  đạp a h L l m a h L   ã   ửa ra phía  au, đầu phía  au đập 

xu     ề  đườ  . C c bị c o và   ười b o chữa b o chữa cho bị c o cho rằ   

nguyên nhân anh L chết khô   ph i do hai bị c o  â  ra. Tòa    cấp  ơ thẩm đã 

xét xử bị c o A v  bị c o   về tội “ C  ý  â  thươ   tích” l  khô   đú  , các bị 

c o bị oa . Đề   hị Hội đồ   xét xử mi h oa  cho c c bị c o. 

 Hội đồ   xét xử thấ  rằ    Tại c c lời khai của bị c o A ngày 26/2/2013, 

ngày 28/3/2013, A  đều khai dù   ta  t t v o tr   của L l m mũ b o hiểm của L 

rơi xu    đất, xe máy L bị đổ  a   bê  tr i đườ   hướ   từ  h  a h H đi ra, anh 

  dự   xe của L dậ , L chửi cứ để xe đấ ,   đạp v o bụ   L,   cũ   lao v o đ  

hai phát vào bụ   của a h L l m a h L lùi về phía  au, vướ   châ  v o xe m   

  ã   ửa về phía  au đập đầu phía  au     xu     ề  đ  ở đườ  ,  au đó thấ  L 

 ằm ở đó 5 phút thì   ồi dậ , khi L   ã thì đầu khô   đội mũ b o hiểm. Tại lời 

khai ngày 08/12/2014 (BL 160) A khai: A  hì  thấ   , M, I đa   chă  trâu ở 

 ầ   h  a h H, A gọi điệ  thoại cho M b o lê  đâ , có thằ   đa   mu   đ  h 

tao,  au đó  , I, M đi lê   h  a h H. Anh H ca    ă  đuổi A, M, I và B ra 

đườ    hựa, trê  đườ   đi A có  ói với B đứ   đợi chặ  đườ   để đ  h C v  

L... 

C c lời khai của B ngày 26/02/2013 (BL 171),      27/3/2013 v  lời khai 

tại c c  út lục 182, 189, 190,192) B đều x c đị h: A  ọi B b o m   cứ đứ   ở 

đâ , khô   được về... A có tát L, đạp L   ã đập đầu xu    đất,   xô   v o đạp 

L   ã   ửa ra  au, đập đầu xu    đất.   dùng chân, tay đấm v o  ườ  bê  ph i 

của L, thấ  L chẩ  m u mũi, khô   biết chẩ  m u khi   o. B khẳ   đị h  “   

tôi có b o tôi, đứ   đợi chờ L v  C từ  h  H ra để đánh”. Ông K dự   xe cho L 

thì L đạp đổ xe, b c K dù   ta  tr i đ  h một ph t v o   ực b c L, cù   lúc đó 
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tôi lao v o dù   châ  đạp v o bắp ta  bê  ph i của L, L lùi lại phía  au, châ  

mắc ph i xe m     ã đập đầu xu    đườ   đ ,   thấ  L ôm đầu kêu đau.  hư 

vậ  lời khai ba  đầu của c c bị c o A và B (có mẹ đẻ l    ười đại diệ  hợp ph p 

cho B) l  kh ch qua , phù hợp với lời khai của  hữ     ười l m chứ   là anh 

Hoàng V. Q  tro   qu  trì h điều tra đều khẳ   đị h, nhìn rõ A và B là n ười 

trực tiếp đ  h a h L làm anh L bị   ã  ằm   ửa, đầu đập xu    đườ   v  thấ  

L bị ch   m u từ hai lỗ mũi v  từ mồm. Lời khai của Anh Dươ   Đ.I tại cơ 

qua  điều tra khai  Thấ  chú L   ã  ằm dưới đất tư thế  ằm   ửa, đầu khô   

đội mũ,  au đó L đứ   dậ  thì B đạp L   ã   ửa ra phía sau thì bác H v o đỡ 

chú L. Lời khai của a h   u ễ  V.H : Khi L về kho    1 phút thì C hô to anh H 

ơi a h L bị đ  h rồi, thấ  vậ  tôi, K, C cù   chạ  ra thấ  L  ằm   ã   ửa ra rìa 

đườ  , mũi bị ch   m u, xe bị đổ, thấ  tôi ra a h L   ồi dậ , thấ  L b o chú   

 ó đ  h a h, tôi lại thấ  xe đổ,  L  ằm dưới đất... thấ  B đứ   c ch đó 5m, L 

vẫ  bị ch   m u mũi, rìa mi mắt có ch   m u, r ch da ch   m u ở  au    , H đỡ 

ông L dậ  và chạ  v o qu    h  KT xi  thu c l o rịt cầm m u cho L. Sau đó C 

lấ  xe m   đèo L về... a h Chu Vă  C khai: Anh L bị đ  h  ằm lă  dưới đất, 

đầu khô   đội mũ b o hiểm, ôm đầu, mũi bị chẩ  m u, bị đau ở  ườ  ph i, C 

còn lấ  dầu xoa cho L. Tại phiê  tòa hôm  a  a h H và anh C, anh K đều cam 

đoa  lời khai tại cơ qua  điều tra l  đú    ự thật. Anh C cò  khẳ   đị h  hì  rõ 

b  co  bị c o A l    ười đ  h a h L làm anh L bị   ã xu    đườ  , chẩ  m u 

mũi v  m u đầu phía  au    .  

 hư vậ , lời khai của  hữ     ười l m chứ   anh Q, anh i, anh C, anh H 

đều x c đị h c c bị c o A v  bị c o B l    ười trực tiếp đ  h bị hại L làm anh L 

  ã đập đầu xu    đườ   l  kh ch qua  và phù hợp với biê  b   kh m   hiệm 

tử thi, kết luậ   i m đị h ph p      1983/13/GĐPY      25/2/2013 của Phò   

 i m đị h Pháp y Bệ h việ  đa khoa tỉ h  ắc Gia   kết luậ   A h  L chết do 

chấ  thươ    ọ  ão tụ m u  ội  ọ và kết luậ   i m đị h ph p       5887/C54-

TT1      8/3/2018 Việ  khoa học hì h  ự thuộc Tổ   cục c  h   t –  ộ 

Cô   a  đã tiế  h  h khai quật tử thi L  i m đị h lại đã kết luậ   Nguyên 
nhân chết của ông L: Chấn thương sọ não; xuất huyết dưới nhện vùng đình 
chẩm,tiểu não, tụ máu, đụng giập nhu mô não thùy trái hai bên. 

- Thời gian: Từ lúc chết đến lúc khám nghiệm tử thi từ 12 giờ đến 36 
giờ. 

- Cơ chế: Các tổn thương vùng đầu của ông L là do cơ chế đối lực gây 

nên; vùng chẩm va đập vào vật tày cứng diện rộng tạo nên các tổn thương tại 
chỗ (tụ máu da đầu, xuất huyết dưới nhện vùng đình chẩm, xuất huyết dưới 
nhện tiểu não) và tổn thương vùng đối diện (tụ máu và đụng giập nhu mô não 

thùy trái hai bên) 

- Các tổn thương vùng đầu của anh L là do chấn thương gây nên. 

- Việc anh L ngã ngửa,  đập vùng chẩm xuống nền cứng phù hợp với 

tình trạng chấn thương vùng đầu của anh L và có thể diễn biến từ từ theo 
nhiều giờ mới tử vong. 
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- Nếu ngã không có vết thương ở đầu thì có thể tử vong hoặc không 

tùy theo các tổn thương nhu mô bên trong. 

C  hai lầ  trư   cầu  i m đị h về   u ê   hâ  chết của a h L, Cơ qua  

 i m đị h ph p   đều kết luậ    u ê   hâ  chết của a h L l  do chấ  thươ    ọ 

 ão v  phù hợp với diễ  biế  kh ch qua  của vụ  n. 

 Mặt kh c, Cơ qua  Điều tra đã tiế  h  h thu thập chứ   cứ để x c đị h 

c c địa điểm anh L đi v  đế , về  h   au khi bị A và B đ  h đều khô   có tai 

 ạ   iao thô   xẩ  ra liê  qua  đế  a h L, không có ai  â  thươ   tích cho L. 

 hữ     ười l m chứ    ầ   hà anh L đều x c đị h  Từ           24/02/2013 

đế  khi a h L chết      25/02/2013 thì a h L đều có mặt tại  h , khô   có ai 

 â  thươ   tích cho a h L, khô   ai  hì  thấ  a h L tự   ã.  

Hội đồ   xét xử đã có đủ că  cứ để x c đị h  V o kho    từ 16  iờ đế  17 

 iờ      23/02/2013, tại khu vực   ã ba đườ   tỉ h lộ 269b thuộc địa phậ  tổ 

dâ  ph  ĐX, thị trấ  HS hu ệ  P, tỉ h Th i   u ê , A v  B đã có h  h vi t t, 

đấm, đ , v  đạp a h L làm anh L   ã   ửa ra phía  au, đầu đập xu    đất  â  

chấ  thươ    ọ  ão, tụ m u  ội  ọ v  đế  13h      25/2/2013 thì tử vo   tại 

 h  ở b   TB, xã ĐV, hu ệ  Y, tỉ h  ắc Gia  .  

Với h  h vi nêu trên, Tòa    cấp  ơ thẩm đã đ  h  i  đú   tí h chất, h  h 

vi phạm tội của c c bị c o v   p dụ   đầ  đủ c c tì h tiết  i m  hẹ tr ch  hiệm 

hình  ự v  xử phạt xét xử các bị c o A và B về tội “C  ý  â  thươ   tích” theo 

kho   3 Điều 104 của  ộ luật hì h  ự   ăm 1999 l  có că  cứ, đú     ười đú   

tội, khô   oa . Mức    Tòa    cấp  ơ thẩm đã xét xử đ i với bị c o A 08  ăm 

tù, bị c o B 30 tháng tù là có că  cứ, tươ   xứ   với h  h vi phạm tội của c c bị 

c o đồ   thời đủ t c dụ    i o dục, ră  đe v  phò     ừa chu  .  Kháng cáo 

của c c bị c o cho rằ   bị oa  là khô   có că  cứ chấp  hậ .  

 Từ  hữ   phâ  tích trê , xét thấ  đề   hị của Việ  kiểm   t  hâ  dâ  tỉ h 

Thái Nguyên v  đề   hị của   ười b o vệ qu ề  v  lợi ích hợp ph p cho bị hại 

tại phiê  tòa hôm  a  l  có că  cứ chấp  hậ . Đề   hị của   ười b o chữa cho 

c c bị c o khô   có că  cứ chấp  hậ . 

 Về tr ch  hiệm bồi thườ   dâ   ự  Tòa    cấp  ơ thẩm đã tí h đú  , tí h 

đủ v  buộc c c bị c o ph i có tr ch  hiệm bồi thườ    hư     ơ thẩm đã qu ết 

đị h l  có că  cứ.   ười đại diệ  hợp ph p cho bị hại khô   có kh    c o. 

C c qu ết đị h kh c của b       ơ thẩm khô   có kh    c o, kh      hị 

Hội đồ   xét xử không xem xét. 

Các bị c o ph i chịu    phí hì h  ự phúc thẩm.  

 ởi c c lẽ trê ,  

       Ị    

  Că  cứ điểm a kho   1 Điều 355; Điều 356 của  ộ luật t  tụ   hì h  ự. 

Khô   chấp  hậ  kh    c o của c c bị c o A và B. Giữ   u ê  b      hì h  ự 

 ơ thẩm    66/2019/HS-ST ngày 24/6/2019 của Tòa     hâ  dâ  hu ệ  P, tỉ h 

Thái Nguyên.  

Tu ê  b   C c bị c o A và B đều phạm tội “C  ý  â  thươ   tích”. 

1. Áp dụ    Kho   3 Điều 104 của  ộ luật Hì h  ự  ăm 1999; điểm v 

kho   1 Điều 51; điểm d, o kho   1 Điều 52 v  Điều 38 của  ộ luật hì h  ự 
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2015. Xử phạt  A 08 (Tám)  ăm tù. Thời hạ  chấp h  h hì h phạt tù tí h từ 

     bắt đi thi h  h b     . 

2. Áp dụ   Kho   3 Điều 104 của  ộ luật Hì h  ự  ăm 1999; Điều 38 

Điều 91 v  Điều 101 của  ộ luật hì h  ự  ăm 2015. Xử phạt B 30 (Ba mươi) 

th    tù. Thời hạ  chấp h  h hì h phạt tù tí h từ      bắt đi thi h  h b     . 

 3. Về tr ch  hiệm dâ   ự: Áp dụ   tại Điều 48 của  ộ luật hì h  ự  ăm 

2015 v  c c Điều  357, 468, 584, 585, 586, 587, 591 của  ộ luật dâ   ự;  

 uộc bị c o A, B ph i bồi thườ   cho  ia đì h bị hại (  ười đại diệ  

của bị hại l  chị M ), tổ   c c kho   thiệt hại được x c đị h th  h tiề  l  

104.300.000đ (Một trăm li h b   triệu,  ba trăm   hì  đồ  ) Tro   đó   ị c o A 

ph i bồi thườ   69.540.000đ (  u mươi chí  triệu,   ăm trăm b   mươi   hì  

đồ  ), bị c o B ph i bồi thườ   34.760.000đ ( a mươi tư triệu,  bẩ  trăm   u 

mươi   hì  đồ  ). 

Kể từ      b      có hiệu lực ph p luật, chị M  có đơ   êu cầu thi h  h   , 

cho đế  khi thi h  h    xo  ,  ếu c c bị c o A, B  khô   tự   u ện thi hành 

kho   tiề  trê , thì h    th    cò  ph i tr  kho   tiề  lãi của    tiề  cò  ph i thi 

h  h    theo mức lãi  uất qu  đị h tại kho   2 Điều 468 của  ộ luật dâ   ự.  

 3. Án phí: Áp dụ   kho    2 Điều 136  ộ luật t  tụ   hì h  ự  ăm 2015 

  hị qu ết    326      30/12/2016 của   TVQH 14 về    phí. Bị c o A v  bị 

cáo B, mỗi bị c o ph i chịu 200.000đồ      phí hì h  ự phúc thẩm.  

C c qu ết đị h kh c của b       ơ thẩm khô   có kh    c o, kh      hị 

đã có hiệu lực ph p luật kể từ      hết thời hạ  kh    c o, kh      hị. 

 

       hì h  ự phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ      tu ê    ./. 
  N       :  

- VKSND tỉ h T , Sở TP; 

- TA D hu ệ  P; 

- Cô   a  hu ệ  P; 

- THADS hu ệ  P; 

- THA hì h  ự; 

-  ị c o, bị hại (theo địa chỉ); 

-  ười b o chữa, ĐDHP cho bị c o 

B; 

- Lưu hồ  ơ vụ   . 

 

  

                              

          –                   

 

 

 

 

 

                  Lê   ị  ồ g   ươ g 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


